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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM) 

Câu 1. Thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì thôn tính miền Bắc Ấn Độ đã thành lập nên vương triều nào? 

A. Vương triều Gúp-ta.                                                  

B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.   

C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.                           

D. Vương triều Thổ Nhĩ Kì. 

Câu 2. Ai là ông vua kiệt xuất của Vương triều Ấn Độ Mô-gôn? 

A. Vua A-cơ-ba.                                                    

B. Vua Ba-bua. 

C. Vua Gia-han-ghi-a.                             

D. Vua Sa-gia-han. 

Câu 3. Chữ viết phổ biến ở Ấn Độ thời phong kiến là 

A. chữ Chăm cổ.                                           

B. chữ giáp cốt.   

C. chữ Phạn.                                                                  

D. chữ Latinh. 

Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Nghệ thuật kiến trúc của Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng sâu 

sắc của các tôn giáo. Kiến trúc……. với những đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng, được trang trí tỉ mỉ 

bằng các phù điêu; kiến trúc…..với những ngôi chùa xây bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, những 

tháp có mái tròn như chiếc bát úp”. 

A. Hin-đu, Phật giáo.                                                   

B. Hồi giáo, Phật giáo.  

C. Hin-đu, Hồi giáo.                                                   

D. Phật giáo, Nho giáo. 

Câu 5. Tác giả của bộ Sử kí được biên soạn từ thời Hán ở Trung Quốc là         

A. Tư Mã Thiên.                                                                      

B. Tư Mã Ý.  

C. Ngô Sĩ Liên.                                                   

D. Lê Văn Hưu. 

Câu 6. Bốn bộ tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc thời Minh – Thanh là 

A. Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần, Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung.                                                   

B. Ngô Thừa Ân, Thủy Hử, Thi Nại Am, Tam Quốc Diễn Nghĩa.  

C. Ngô Thừa Ân, La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Thi Nại Am.                            

D. Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Kí. 

Câu 7. Ai là người sáng lập triều đại nhà Minh ở Trung Quốc? 

A. Hốt Tất liệt.                                                               

B. Chu Nguyên Chương. 

C. Thành Cát Tư Hãn.                                                               

D. Lý Tự Thành. 

Câu 8. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV còn gọi là 

A. thời kì Ăng-co Thom.                                                   
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B. thời kì Ăng-co Vát.      

C. thời kì thịnh vượng.                                                   

D. thời kì Ăng-co. 

Câu 9. Năm 1353, Pha Ngừm đã thống nhất các bộ tộc Lào và lập ra nhà nước nào? 

A. Nhà nước Lan Xang.                  

B. Nhà nước Lào. 

C. Nhà nước Lào Lùm.                                        

D. Nhà nước Lào Thơng. 

Câu 10. Thạt Luổng là công trình kiến trúc nổi tiếng của quốc gia nào? 

A. Thái Lan.                                                                

B. Việt Nam.  

C. Cam-pu-chia.                                                               

D.Lào. 

Câu 11. Trận chiến nào đã tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ trong cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược Nguyên lần thứ ba?  
A. Trận Bạch Đằng.                                                               

B. Trận Chi Lăng. 

C. Trận Tốt Động.                                                                  

D. Trận Vân Đồn. 

Câu 12. Viên tướng nào lãnh đạo quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ hai?         

A. Hốt Tất Liệt.               

B. Thành Cát Tư Hãn.                  

C. Thoát Hoan.              

D. Ô Mã Nhi. 

Câu 13. Lá cờ đề 6 chữ “phá cường địch, báo hoàng ân” của vị vương hầu nào?         

A. Trần Quốc Tuấn.                                                                   

B. Trần Quốc Toản.      

C. Trần Quang Khải.                                                                   

D. Trần Nhật Duật. 

Câu 14. Trước khi xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, tướng Mông Cổ đã có hành động gì? 

A. Cho quân đánh Cham-pa.                                    

B. Tấn công Nhật Bản.   

C. Cho sứ giả gửi tối hậu thư.                                    

D. Cho sứ giả đưa thư đe dọa và dụ hàng. 

Câu 15. Biết tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt, vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu, 

quan  lại ở Bình Than để làm gì? 

A. Bàn kế đánh giặc.                                                           

B. Soạn Hịch tướng sĩ.   

C. Bầu người đứng đầu.                                               

D. Tập trung quân đội. 

Câu 16. Hãy điền vào chỗ trống đoạn thơ sau: 

“…. Cướp giáo giặc, 

….. bắt quân thù. 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước ấy ngàn thu”. 

A. Chương Dương, Tây Kết.                                    

B. Hàm Tử, Vạn Kiếp.   

C. Chương Dương, Hàm Tử.                                    

D. Hàm Tử, Thăng Long. 
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Câu 17.  Hành động nào dưới  đây thể hiện ý chí quyết chiến của quân đội thời Trần? 

A. Thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát”.                           

B. Thích vào cánh tay hai chữ “Đoàn kết”.                      

C. Hô vang Hịch tướng sĩ.                                                    

D. Tham dự hội nghị bến Bình Than. 

Câu 18. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của 

nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc - …….”. 

A. văn hóa Đại Việt.                                                       

B. văn hóa Phật giáo.                

C. văn hóa Thăng Long.                                               

D. văn hóa thời Lý. 

Câu 19. Cảng biển nào dưới  đây buôn bán tấp nập dưới thời Lý?       

A. Vân Đồn.   

B. Hải Phòng.                 

C. Đà Nẵng.   

D. Hội Thống. 

Câu 20. Tầng lớp nào dưới đây không tồn tại trong xã hội thời Lý? 

A. Nô tì.                                                           

B. Nông dân.   

C. Địa chủ.                                                           

D. Vương hầu.        

 

II. TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM) 

Câu 1. (3.0 điểm) 

Trình bày những thành tựu lớn về khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến? Em ấn tượng nhất với 

thành tựu nào? Nêu hiểu biết của em về thành tựu trên? 

Câu 2. (2.0 điểm) 

Trình bày một số hiểu biết của em về giáo dục thời Lý? Vì sao các vua nhà Lý hầu hết sùng đạo Phật, tuy 

nhiên cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long để thờ Khổng Tử? 

………………. HẾT ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


